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1
Ngày sinh Giới Dân tộc Lớp Hộ khẩu thường trú (bản, xã, huyện )

Xã 

thuộc 

vùng

Đối tượng hưởng
Ngày 

nhập học

Ghi 

chú

1 3 4 5 6 7 8 9 12 10

1 1 Mùa A Thô 28/02/2001 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K59 Pa Chè 1 - Vân Hồ - Vân Hồ- Sơn La 1 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú 5/11/2022

2 2 Bàn Văn Đại 05/10/2001 Nam Dao CĐ Hướng dẫn du lịch K59 Suối Lìn - Vân Hồ - Vân Hồ- Sơn La 1 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú 5/11/2022

3 3 Mùa Thị Lý 06/06/2004 Nữ Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K59 Co Chàm - Lóng Luông - Vân Hồ- Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

4 4 Pùa Láo Trú 01/06/2004 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K59 Căng Tỵ - Chiềng Khừa - Mộc Châu- Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

5 5 Vì Thị Thảo 09/03/2004 Nữ Thái CĐ Hướng dẫn du lịch K59 Uông - Mường Men - Vân Hồ- Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

6 1 Sồng Thị Mỷ 11/07/2007 Nữ Mông TC Kế toán DN K59C - PY Lũng Khoai - Suối Tọ - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

7 2 Đinh Thị Ngọc Dung 09/01/2007 Nữ Mường TC Kế toán DN K59C - PY Chằm chài - Huy Thượng - Phù Yên - Sơn La 2 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

8 3 Vàng Thị Hoa 06/07/2007 Nữ Mông TC Kế toán DN K59C - PY Bản Trò - Suối Tọ - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

9 4 Sồng Thị Sú 02/10/2007 Nữ Mông TC Kế toán DN K59C - PY Suối Chèo - Suối Bau - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

10 5 Vì Anh Tú 19/10/2007 Nam Thái TC Kế toán DN K59C - PY Thải Hạ - Mường Thải - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

11 6 Lý Thị Ngọc 28/06/2007 Nữ Dao TC Kế toán DN K59C - PY Suối Pai - Huy Tường - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

12 7 Lường Văn Hùng 22/03/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59C - PY Đồng Lương - Huy Hạ - Phù Yên - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

13 8 Bạc Cầm Thanh 01/05/2007 Nam Mường TC Kế toán DN K59C - PY Bản Bó - Huy Hạ - Phù Yên - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

14 9 Thào Thị Dí 18/10/2007 Nữ Mông TC Kế toán DN K59C - PY Sáy Tú - Huy Bắc - Phù Yên - Sơn La
1- Bản ĐBKK Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

15 10 Hà Đức Huy 08/01/2007 Nam Mường TC Kế toán DN K59C - PY Nguồn - Mường Lang - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

16 11 Hà Xuân Mai 26/08/2007 Nữ Mường TC Kế toán DN K59C - PY Úm - Huy Thượng - Phù Yên - Sơn La 2 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

17 12 Hoàng Anh Thơ 11/11/2007 Nữ Thái TC Kế toán DN K59C - PY Dèm Hạ 1 - Huy Bắc - Phù Yên - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

18 13 Đinh Thành Lợi 05/08/2007 Nam Mường TC Kế toán DN K59C - PY Bản Bó - Huy Hạ - Phù Yên - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

19 14 Triệu Thị Thu 08/06/2006 Nữ Dao TC Kế toán DN K59C - PY Suối Nhũng - Huy Tường - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

20 15 Cầm Thị Phương Thức 27/09/2007 Nữ Thái TC Kế toán DN K59C - PY Tân Cóng - Huy Tường - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

21 16 Lý Thị Linh 09/02/2007 Nữ Dao TC Kế toán DN K59C - PY Suối Pai - Huy Tường - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

22 17 Đinh Văn Quang 13/03/2007 Nam Mường TC Kế toán DN K59C - PY Nà Lò 2 - Huy Hạ - Phù Yên - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

23 18 Vàng Thị Pàng 30/06/2007 Nữ Mông TC Kế toán DN K59C - PY Suối On - Kim Bon - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022
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24 1 Nguyễn Thị Thương 12/01/2007 Nữ Mường TC Quản lý đất đai K59B - PY Bó 2 - Huy Hạ - Phù Yên - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

25 2 Sồng Thị Sai 30/09/2007 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Suối Ngang - Quang huy - Phù Yên  - Sơn La
1- Bản ĐBKK Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

26 3 Phan Thanh Long 24/01/2007 Nam Dao TC Quản lý đất đai K59B - PY Khoai Lang - Mường Thải - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

27 4 Thào Thị Sông 20/02/2007 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Suối Giàng - Suối Bau - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

28 5 Giàng Thị Dông 27/03/2007 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Suối Ó - Quang Huy - Phù Yên  - Sơn La
1- Bản ĐBKK Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

29 6 Sồng Thị Dề 22/11/2007 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Suối Chèo - Suối Bau - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

30 7 Sồng A Thào 08/09/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Lũng Khoai - Suối Tọ - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

31 8 Sồng A Nênh 02/07/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Pắc Bẹ - Suối Tọ - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

32 9 Hà Thanh Thế 20/12/2007 Nam Mường TC Quản lý đất đai K59B - PY Tọ Thượng - Huy Bắc - Phù Yên  - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

33 10 Hà Vinh Quang 16/01/2007 Nam Thái TC Quản lý đất đai K59B - PY Nà Phái - Huy Bắc - Phù Yên  - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

34 11 Đinh Văn Lâm 12/09/2007 Nam Mường TC Quản lý đất đai K59B - PY Chằm chài - Huy Thượng - Phù Yên - Sơn La 2 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

35 12 Vàng A Gia 10/10/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Trò  - Suối Tọ - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

36 13 Giàng A Thênh 27/02/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Kim bon - Kim Bon - Phù Yên  - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

37 14 Mùa A Lo 05/12/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Suối Cù - Huy tân - Phù Yên  - Sơn La
2 - Bản ĐBKK Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

38 15 Lường Đình Văn 24/10/2007 Nam Mường TC Quản lý đất đai K59B - PY Nà Lìu - Huy Hạ - Phù Yên  - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

39 16 Thào A Mống 08/06/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Cột Mốc - Tường Tiến - Phù Yên  - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

40 17 Vàng A Xếnh 10/02/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Bản Trò - Suối Tọ - Phù Yên  - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

41 18 Vàng A Xăng 05/08/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Lũng Khoai - Suối Tọ - Phù Yên  - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

42 1 Tòng Văn Thuân 15/05/2007 Nam Thái TC Tin học ƯD K59B - SM Nà Phung - Nậm Ty - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

43 2 Hờ Thị Xia 08/03/2007 Nữ Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Co Dâu - Nậm Ty - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

44 3 Giàng Thị Hạnh 05/03/2006 Nữ Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Ngu Hấu - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

45 4 Sồng Thị Cu 01/01/2007 Nữ Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Huổi Khe - Mường Cai - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

46 5 Cà Văn Anh 10/11/2007 Nam Thái TC Tin học ƯD K59B - SM Co Kiểng - Huổi Một - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

47 6 Vì Văn Thao 31/07/2007 Nam Thái TC Tin học ƯD K59B - SM Mé Bon - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

48 7 Cút Thị Vân 15/09/2006 Nữ Khơ Mú TC Tin học ƯD K59B - SM Nậm Pù - Huổi Một - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

49 8 Lò Thị Hậu 22/04/2007 Nữ Thái TC Tin học ƯD K59B - SM Xum Côn - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

50 9 Vàng A Sơn 24/12/2007 Nam Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Búa Cốp - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022
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51 10 Giàng Thị Vụa 26/09/2007 Nữ Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Bom Phung - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

52 11 Lò Thị Xa 04/04/2007 Nữ Thái TC Tin học ƯD K59B - SM Nà Pàn II - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

53 12 Vàng Thị Bạu 03/02/2007 Nữ Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Huổi Khe - Mường Cai - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

54 13 Và A Dơ 01/08/2007 Nam Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Huổi Púng - Chiềng En - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

55 1 Lò Văn Diện 18/06/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Đán Đanh - Mường Giàng - Quỳnh Nhai - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

56 1 Vàng Thị Kiết 29/05/2007 Nữ Mông TC Công tác XH K59C - YC Chi Đảy - Chiềng Hặc - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

57 2 Hà Tuấn Anh 11/09/2007 Nam Thái TC Công tác XH K59C - YC Nà Ngà - Chiềng Hặc - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

58 3 Vàng A Phông 13/2/2007 Nam Mông TC Công tác XH K59C - YC Khấu Khoang - Mường Lựm - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

59 4 Quàng Thị Vân Anh 20/10/2007 Nữ Thái TC Công tác XH K59C - YC Nà Khái - Sặp Vạt - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

60 5 Vì Văn Lập 05/06/2007 NamSinh MunTC Công tác XH K59C - YC Nà Dạ - Chiềng On - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

61 6 Quàng Ngọc Ánh 12/10/2007 Nữ Thái TC Công tác XH K59C - YC Đông Tấu - Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS là người khuyết tật 5/11/2022

62 7 Sồng A  Thành Công 14/11/2007 Nam Mông TC Công tác XH K59C - YC Co Sáy - Chiềng Hặc - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

63 8 Vàng Lâm Xanh 07/05/2007 Nam Mông TC Công tác XH K59C - YC Bó Kiếng - Chiềng Hặc - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

64 9 Mùa Thị May 19/11/2007 Nữ Mông TC Công tác XH K59C - YC Suối Trắng - Phiêng Côn - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

65 10 Mùa A Chồng 10/07/2007 Nam Mông TC Công tác XH K59C - YC Nậm Lin - Chiềng Sại - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

66 1 Lường Thị Minh Nguyệt 09/8/2007 Nữ Thái TC PL về QLHC công K59B - MC A Má II - Lóng Sập - Mộc Châu - Sơn La 2 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

67 2 Đặng Thị Mai 15/9/2006 Nữ Dao TC PL về QLHC công K59B - MC Bó Hoi - Quy Hướng - Mộc Châu - Sơn La 2 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

68 3 Đặng Văn Thiện 10/11/2007 Nam Dao TC PL về QLHC công K59B - MC Bó Hoi - Quy Hướng - Mộc Châu - Sơn La 2 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

69 4 Hà Thị Thùy 20/05/2007 Nữ Thái TC PL về QLHC công K59B - MC Niên - Chiềng Yên - Vân Hồ - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

70 5 Mùa A Khai 04/03/2007 Nam Mông TC PL về QLHC công K59B - MC Buốc Pát - Lóng Sập - Mộc Châu - Sơn La
2 - Bản ĐBKK Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

71 6 Hà Chí Nghĩa 15/11/2007 Nam Thái TC PL về QLHC công K59B - MC Chiềng Cang - Hua Păng - Mộc Châu - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

72 7 Lường Việt Anh 14/10/2007 Nam Thái TC PL về QLHC công K59B - MC Thống Nhất - Nà Mường - Mộc Châu - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

73 1 Lò Thị Thận 17/09/2005 Nữ Kháng TC Lâm sinh K59D - ML Huổi Ngàn - Nậm Giôn - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

74 2 Giàng A Năng 19/05/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K59D - ML Tốc Tát trên - Chiềng Công - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

75 3 Tòng Văn Lý 07/07/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D - ML Phiêng Hua Nà - Mường Trai - Mường La - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

76 4 Lù A Kỷ 14/03/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K59D - ML Hán Cá Thệnh - Chiềng Công - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

77 5 Lò Văn Duy 02/01/2007 Nam Kháng TC Lâm sinh K59D - ML Pá Mồng - Nậm Giôn - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022
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78 6 Lù A Tộng 12/12/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K59D - ML Hán Cá Thệnh - Chiềng Công - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

79 7 Lò Đức Mạnh 23/04/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D - ML Phiêng Lời - Hua Trai - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

80 8 Sùng A Lâu 16/07/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K59D - ML Mới - Chiềng Công - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

81 9 Quàng Thị Nhung 24/04/2007 Nữ Kháng TC Lâm sinh K59D - ML Huổi Ngàn - Nậm Giôn - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

82 10 Tòng Văn Cường 01/01/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D - ML Piệng - Nặm Păm - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

83 11 Lò Văn Đức 08/10/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D - ML Khâu Ban - Mường Trai - Mường La - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

84 12 Lầu Thị Thanh 14/08/2007 Nữ Mông TC Lâm sinh K59D - ML Đán Én - Chiềng Lao - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

85 13 Lò Thị Như Nguyệt 01/03/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K59D - ML Tiểu khu Mé Lìu - Thị trấn Ít Ong - Mường La - Sơn La1 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

86 14 Quàng Thị Hà 24/11/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K59D - ML Nà Lốc - Thị trấn Ít Ong - Mường La - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ cận nghèo 5/11/2022

87 15 Thào Thị Chá 07/05/2007 Nữ Mông TC Lâm sinh K59D - ML Nong Bông - Chiềng Ân - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

88 16 Giàng Thị Chanh 01/07/2007 Nữ Mông TC Lâm sinh K59D - ML Chom Cọ - Tạ Bú - Mường La - Sơn La
1- Bản ĐBKK Người DTTS thuộc Hộ nghèo 5/11/2022

Danh sách gồm 88 người
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